
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 5TA1 - GVCN: PHẠM THỊ HUYỀN HẠNH + PHẠM THỊ THU HƯƠNG

STT Họ tên trẻ N
ữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Phạm Kỳ Phương x 12/29/2919 Phạm Văn Kỳ CN Phạm T Thúy Hằng CN Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0772365795
2 Ngyễn Minh Trí 09/28/2019 Nguyễn Văn Thắng BĐ Trần Thị Thanh YT Vân Quan 1 - Đa Phúc 0367100617
3 Phạm Hải Đăng 04/13/2019 Phạm Văn Tâm LT Bùi Thị Ngọc Ánh KT Phúc Hải  - Đa Phúc 0971151990
4 Nguyễn Hoàng Phong 04/30/2019 Nguyễn Cao Tây CN Hoàng Thị Hà CN Văn Đâu - Kiến An 0915615236
5 Phạm Ngọc Diệp x 06/29/2019 Phạm Văn Hợp KS Hoàng Thu Hoa GV Phúc Hải - Đa Phúc 0986389894
6 Trần Hoàng Nhật Hạ x 25/11/2019 Trần Văn Cường CN Hoàng Thị Phương

Thúy
YT Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0973935589

7 Bùi Ngọc An x 09/23/2019 Bùi Văn Công CN Phạm Thị Phương CN Phúc Hải 4 - ĐP 0364268469
8 Trần Duy Mạnh 12/29/2019 Trần Văn Danh Lxe Phạm Thị Thiệp CN Quảng Luận- ĐP 934318260
9 Phạm Ng Bảo Anh x 08/11/2019 Phạm Văn Thành NVVP Nguyễn Thị Thuỵ CN Hưng Đạo- DK 0367391643
10 Bùi Tiến Minh 4/9/2019 Bùi Tiến Nam CN Phạm Thị Hường CN Phúc Hải 1 - ĐP 0762443201
11 Đinh Minh Khôi 05/06/2019 Đinh Đức Thuận CN Đặng Thị Hải CN Nam Sơn-KA 0984227574
12 Trần Ngọc Bảo Anh x 09/28/2019 Trần Văn Toản BH Đàm T T Nga BH Phúc Hải- Đa Phúc 0966865123
13 Hoàng Kim Ngân x 08/06/2019 Hoàng Văn Lợi CN Nguyễn Thu Thủy CN Quảng Luận - Đa Phúc 0778356233
14 Trần Tú Uyên x 09/03/2019 Trần Văn Trường CN Trần Thị Duyên CN Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0868510152
15 Trần Thảo Chi x 12/27/2019 Trần Quang Tuyên TD Nguyễn Thị Tám GV Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0967371996
16 Lê Linh Đan x 02/02/2019 Lê Văn Phương CN Trần Thị Hoan CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0367268394
17 Bùi Nhật Anh 21/1/2019 Bùi Văn Khỏe CN Trần Thị Nguyệt CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0387411084
18 Đỗ Phạm Nhật Duy 09/19/2019 Đỗ Văn Đông CN Phạm Thị Trang CN Quảng Luận 1- Đa Phúc 0961223420
19 Đỗ Uy Vũ 11/04/2019 Đỗ Xuân Cảnh CN Nguyễn Thị Vân CN Vĩnh Niệm- Lê Chân 0984729031
20 Đào Huyền Anh x 07/03/2019 Đào Minh Tiến KD Phạm Thị Lệ KD Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0902032986
21 Phạm Bảo Lâm 03/25/2019 Pham Văn Dương LT Hoàng Thị Thùy CN Đông Lãm 2 - ĐP 0936962320
22 Phạm Khánh Mỹ x 04/01/2019 Phạm Thị Yến CN Vọng Hải -Hưng Đạo 0906033036
23 Phạm Hữu Tiến Dũng 01/23/2019 Phạm Văn Tâm CN Hoàng Thị Phương CN Đông Lãm 1 - Đa Phúc 0772357876
24 Phạm Mai Phương x 12/10/2019 Phạm Văn Phúc VP Phạm Thị Nụ GV Đông Lãm  - ĐP 0965865145
25 Nguyễn Trần Minh Khôi 28/08/2019 Nguyễn Mạnh Hải Trần Thị Nhàn Việt Yên- Bắc Giang 0988497591
26 Đỗ Phạm Giáng Uyên x 18/08/2019 Đỗ Đức Huy Phạm Thị Chuyên Hưng Đạo- DK 0904345186
27 Dương Đức Tin 01/20/2019 Dương Đức Cơ Nguyễn Thị Ngọc Hà Thường Tín-Hà nội 914262018
28 Bùi Huy Hoàng 02/09/2019 Bùi Văn Tính Đỗ Thị Triều Đông Lãm 1-Đa Phúc
29 Trần Thiện Nhân 12/10/2019 Trần Văn Nam Phạm Thị Phượng Phúc Hải 1- Đa Phúc

HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                     Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 5TA2 - GVCN: MAI THỊ MINH- PHẠM THỊ HOA

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Phạm Phúc Hưng 31/12/2019 Phạm Văn Hiệp CN Phạm Thị Huyền Trang CN Phúc Hải 1-Đa Phúc 0352361994
2 Nguyễn Quang Tình 07/07/2019 Nguyễn Quang Công Cn Nguyễn Thị Mai Hoa CN Vân Quan- Đa Phúc 0352107875
3 Ngô Diệp Anh x 13/3/2019 Ngô Quang Huy CN Trần Thị Thu Hương CN Quảng Luận - Đa Phúc 0364966598
4 Trần Quang Huy 07/02/2019 Trần Quang Cương NV Ng. Thị Thu Quỳnh NV Vân Quan - Đa Phúc 0936900017
5 Nguyễn Ngọc Tâm Đan x 22/2/2019 Nguyễn Văn Đông NV Hoàng Thị Thủy YT Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0982977713
6 Hoàng Nhật Vượng 25/2/2019 Hoàng V Hùng CN Nguyễn Thị Huyền CN Đông Lãm - Đa Phúc 0877703703
7 Hoàng Bảo Nam 27/9/2019 HOàng Văn Hiếu CN Nguễn Thị P Mỹ CN Đông Lãm - Đa Phúc 0865750949
8 Ngô Thị Tuệ Minh x 15/7/2019 Ngô Văn Chiến CN Nguyễn Thị Thảo GV Phúc Hải - Đa Phúc 0974382919
9 Trần Minh Nghĩa 24/1/2019 Trần Văn Trọng CN Triệu Thi Thu CN Quảng Luận - Đa Phúc 0964408769
10 Lưu Ánh Dương x 03/08/2019 Lưu Phú Hảo CN Phạm Thị Nguyệt CN Quảng Luận - Đa Phúc 0904111364
11 Phạm Gia Vượng 20/11/2019 Phạm Văn Chương CN Đỗ Thị Nga CN Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0978675980
12 Trần Tuệ Nhi x 10/09/2019 Trần Xuân Thịnh TD Đoàn Thị Vân Anh TD Quảng Luận 2 - Đa Phúc 0374338868
13 Bùi Đức Pháp 06/05/2019 Bùi Văn Bun TD Phạm Thị Ngân TD Vân Quan 1 - Đa Phúc 0335756181
14 Vũ Trần Bảo An x 01/01/2019 Vũ Hoàng Hà CN Trần Thị Thảo CN Vân Quan 1 - Đa Phúc 0369245546
15 Hoàng Trúc  Anh x 10/10/2019 CN Hoàng T. T. Phương CN Phúc Hải 1-Đa Phúc 0333718119
16 Đặng Khánh Vy x 05/21/2019 Đặng Văn Tam CN Nguyễn Thi Hai CN Quảng Luận - ĐP 0335517266
17 Phạm Bảo Anh x 12/02/2019 Phạm Duy Thanh CN Đỗ Thị Mai KT Quảng Luận - ĐP 948506958
18 Nguyễn Bảo Lâm 04/25/2019 Nguyễn Văn Quả CN Nguyễn Thị Thảo CN Vân Quan 1 - ĐP 0947132642
19 Trần gia Bảo 06/08/2019 Trần Văn Duy TD Phạm Thị Hằng CN Quảng Luận - ĐP 0904254007
20 Phạm Anh Tú 25/3/2019 Phạm Quốc Bảo TD Vũ Thị Tuyết TD Phúc Hải- ĐP 971197309
21 Nguyễn Hà My x 09/07/2019 Nguyễn Tuấn Anh BB Đinh Thị Nụ CN Quảng Luận- ĐP 0387150592
22 Đặng Hà Ngọc Diệp x 07/23/2019 Đặng Quốc Gia CN Hà Thị Thanh Minh CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0988848547
23 Lê Công Quý 20/10/2019 Lê Văn Trung CN Bùi Thị Thiết CN Phúc Hải  - ĐP 0394972763
24 Nguyễn Huy Anh 24/08/2019 Nguyễn Huy Cường CN Lê Thị Thoa CN Đông Lãm 2 - ĐP 0854782555
25 Hoàng Phúc Lâm 21/03/2019 Hoàng Văn Dân CN Trần T Hồng Nhung CN Đông Lãm 2 - ĐP 0941113119
26 13

Nơi khác     cháu
Đa Phúc     cháu HIỆU TRƯỞNG

                     Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH  NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 5TA3 - GVCN: PHẠM THỊ QUYÊN - TRẦN THỊ MẾN

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Hoàng Trung Kiên 27/12/2019 Hoàng Văn Quyết CN Trần Thị Hà GV Đông Lãm 1 - Đa Phúc 0968422636
2 Trần Tú Linh x 02/25/2019 Trần Văn Thái CN Đoàn Thị Hoa CN Quảng Luận - Đa Phúc 0981520704
3 Hoàng Dương 12/22/2019 Hoàng Văn Thái BS Đỗ Thị Dung BS Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0352107745
4 Trần Bảo Uyên x 11/18/2019 Trần Việt Nam TD Đặng T.L. Quyên TD Phúc Hải - Đa Phúc
5 Phạm Bảo Ngọc x 03/11/2019 Phạm Trung Thành CN Đào Thị Bích Thảo CN Phúc Hải - Đa Phúc 0987164028
6 Bùi An Nhiên x 13/09/2019 Bùi Văn Tuyến CN Phạm Thị Chính BB Phúc Hải- DK 0369502268
7 Phạm Ng Tr Thịnh 26/10/2019 Phạm Hữu Vương CN Nguyễn Thị Nụ NT Vân Quan - ĐP 0981781883
8 Ngô Hoàng Anh 14/3/2019 Ngô Tiến Vũ CN Phạm Thị Thu Trang CN Quảng Luận - Đa Phúc 0373175684
9 Phạm Minh Khang 11/27/2019 Phạm Văn An CN Nguyễn T Hương CN Vân Quan 1 - ĐP 0338757891
10 Trần Anh Nguyên 15/06/2019 Trần Minh Cường KS Bùi Thị Bích Liên KT Quảng Luận- ĐP 0383503310
11 Trịnh Minh Ngọc 07/06/2019 Trịnh Thành Duy NVV

P
Đỗ Thị Trang NV

VP
Phúc Hải  - ĐP 0976410536

12 Thái Phương Như x 11/04/2019 Thái Hồng Quang NVV
P

Đỗ Thị Trang NV
VP

Phúc Hải  - ĐP 0335903080
13 Trần Thị Tâm Như x 12/08/2019 Trần Văn Huấn CN Trần Thị Hồi CN Quảng Luận - ĐP 0868833395
14 Vũ Trần Tuyết Nhi x 12/04/2019 Vũ Văn Điền CN Trần Ánh Tuyết CN Phúc Hải 1 - ĐP 0934343708
15 Trần Như Quỳnh x 05/07/2019 Trần Văn Hiệp CN Đỗ Thị Nguyệt Y tá Phúc Hải 1 - ĐP 0365312436
16 Ngô Minh Quân 14/10/2019 Ngô Xuân Tiến TD Nguyễn Thị Ninh CN Quảng Luận - ĐP 0936506734
17 Trần Quang Khải 21/11/2019 Trần Xuân May TD Nguyễn Thị Cảo TD Phúc Hải 2 - ĐP 0979345829
18 Hoàng Thanh Phong 13/04/2019 Hoàng Văn Tiến CN Nguyễn Thị Lệ CN Đông Lãm  - ĐP 0394678096
19 Trần Nhật Vượng 17/08/2019 Trần Văn Tiệp TD Vũ Thị Hợp BB Phúc Hải- ĐP 0394136624
20 Trần Quang Vượng 18/06/2019 Trần Đức Hiếu KS Đỗ T Hương CN Phúc Hải- ĐP 0769272993
21 Phạm Bảo An x 03/01/2019 Phạm Bình Trọng Lxe Nguyễn Thị Tư CN Phúc Hải 1 - ĐP 0962268259
22 Phạm Trần Tú Anh x 20/07/2019 Phạm Văn Vượng CN Trần Thị Mai CN Phúc Hải 2 - ĐP 0366606312
23 Phạm Thị Thanh Thư 21/06/2019 Pạm Văn Thuỵ CN Bùi Thị Huệ CN Vân Quan - ĐP 0366606312
24 Bùi Khánh Ngân x 16/12/2019 Bùi Quốc vượng CN Nguyễn Thị Nguyệt CN Phúc Hải 1 - ĐP 0904019587
25 Nguyễn Anh Thư x 31/7/2019 Nguyễn Văn Hoàng Phạm Thị Oanh Vân Quan - ĐP 964746960
26 Hoàng Phúc Lâm 21/3/2019 Hoàng Văn Dũng Mộc Ngô Thị Hải TD 557 Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0326799195
27 Đào Phương Thảo x 11/02/2019 Đào Ngọc Hiển KD Lưu Thị Phượng TD Vân Quan - Đa Phúc 0398028289
28 Bùi Minh Khang 16/8/2019 Bùi Văn Vĩnh CN Phạm Thị Thu Làn CN Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0936905884
29 Trần Hà My x 14/12/2019 Trần Công Hùng CN Trần Thị Phi Yến CN Phúc Hải  - ĐP 0934342451
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Nơi khác       cháu
Đa Phúc       cháu HIỆU TRƯỞNG

                     Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 5TA4 - GVCN: TRẦN THỊ TOÁN - HOÀNG THỊ AN

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Hoàng Tâm Đan x 03/14/2019 Hoàng Văn Đại CN Hoàng Thị Mai CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0962865287
2 Trần Minh Quân 05/20/2019 Trần Văn Dương CN Bùi Thị Thùy CN Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0964035970
3 Trần Ngọc Diệp x 12/08/2019 Trần Thanh Tuân CN Nguyễn Thị Ngân CN Quảng Luận - Đa Phúc 0338638689
4 Đỗ Đức Thắng 09/03/2019 Đỗ Văn Chiến CN Phạm Thị Hằng CBP Vọng Hải - Hưng Đạo 0936526562
5 Trần Thanh Thư x 03/27/2019 Trần Văn Lời CN Đặng Thị Hoa CN Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0914559840
6 Trần Hoàng Lâm 07/08/2019 Trần Văn Vũ CN Hoàng T.H. Nhung CN Phúc Hải - Đa Phúc 0389211548
7 Bùi Gia Hân x 12/17/2019 Bùi Trung Văn CN Nguyễn Thị Hạ Uyên CN Vân Quan - Đa Phúc 0945174640
8 Nguyễn Minh Cường 17/12/2019 Nguyễn Minh Hoàng CN Đoàn Thị Luyến CN Quảng Luận- ĐP 0392273430
9 Trần Trung Kiên 12/11/2019 Trần Trung Hiếu CN Bùi Thị Trang CN Đông Lãm 1-ĐP 0986631785
10 Nguyễn Hoàng Anh 25/5/2019 Nguyễn Quyết Thắng BĐ Tạ Thị Mai NV Văn Đẩu   - Kiến An 0567165837
11 Hoàng Minh Công 6/12/2019 Hoàng Thanh Tùng CN Bùi Thị Hiền CN Phúc Hải 1 - ĐP 0357078817
12 Đặng Hoàng Linh x 19/06/2019 Đặng Văn Bình TD Trần Thị Thùy Chi TD Đông Lãm 2 - ĐP 0705003099
13 Phạm Ánh Dương x 05/12/2019 Phạm Văn Tuân TD Nguyễn Thị Loan TD Đông Lãm 2 - ĐP 0975903204
14 Đặng Quang Du 15/01/2019 Đặng Quang Dậu CN Hoàng Thị Thúy CN Đông Lãm - ĐP 0763371684
15 Phạm Thành Trung 20/01/2019 Phạm Văn Quang CN Trần Thị Bẩy CN Đông Lãm 2 - ĐP 0362968467
16 Lương Gia Hân x 4/2/2019 Lương Văn Đông CN Phạm Thị Lịu TD Tổ 4- Hưng Đạo 0983610892
17 Bùi Huỳnh Anh Minh 13/5/2019 CN Bùi Thị Mơ TD Phúc Hải 2- ĐP 0907644043
18 Trịnh Ngọc Khánh Đan x 19/3/2019 Trịnh Văn Khánh TD Phạm T Hương Giang CN Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0976813541
19 Vũ Diệu Anh x 15/10/2019 Vũ Minh Tâm CN Phạm Thị Nga CN Lãm Khê - Đồng Hòa 0965308652
20 Trần Diễm Phương x 2/3/2019 Trần Văn Sơn CN Đỗ Thị Thùy Dương CN Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0326145993
21 Bùi Đức Thiên Ân 24/6/2019 Bùi Văn Đồng CN Nguyễn T Lan Hương CN Vân Quan 1 - Đa Phúc 0349629023
22 Nguyễn Bảo Linh 20/11/2019 Nguyễn Văn Bính Lê Thị Anh CN Quảng Luận - Đa Phúc 0948994236
23 Phạm Duy Anh 29/07/2019 Phạm Văn Minh CN Nguyễn Thi Tuyết CN Nam Sơn - K an 0367391643
24 Trương Thanh Tùng 22/11/2019 Trương Văn Hải BĐ Nguyễn Thị Hoa GV Quảng Luận - ĐP 0966350486
25 Đỗ Hải Đăng 22/11/2019 Đỗ Thanh Tùng CN Nguyễn Thị Kim Huệ NV Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0966689437
26 Đỗ Vũ Gia Hân x 01/13/2019 Đỗ Trung Thành CN  Vũ Thị Hường CN Phúc Hải - Đa Phúc 0988842664
27 Nguyễn Vũ Hải Phong 04/12/2019 Nguyễn Thanh Túng Vũ Thị Thu Hoài Hưng Đạo -DK 375292679
28 Phạm Bảo Minh Châu x 31/10/2019 Phạm Văn Thuyết CN Lưu Thị Doan TD Vân Quan - Đa Phúc 0858027164
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Nơi khác      cháu
Đa Phúc      cháu HIỆU TRƯỞNG

                     Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 5TA5 - GVCN:  LƯU THỊ HIỀN - ĐỖ THỊ HƯƠNG

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Trần Bảo Minh 11/06/2019 Trần Văn Thành TD Trần Thị Luyên TD Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0934319277
2 Trần Hữu Đạt 17/7/2019 Trần Văn Long CN Hà Thị Nhượng CN Phúc Hải 1-Đa Phúc 0934211808
3 Nguyễn Gia Khánh 11/7/2019 Nguyễn Văn Tuyển KS Phạm T Hồng Nhung CN Phúc Hải 1-Đa Phúc 0335588909
4 Đặng Thanh Tùng 6/8/2019 Đặng Xuân Bách KS Phạm Thị Thu Hà CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0934255856
5 Nguyễn Bảo Trâm x 13/01/2019 Nguyễn Kim Mạnh CN Lương Thị Luyên CN Vọng Hải- Hưng Đạo 0964381753
6 Hoàng Ngọc Bích x 17/4/2019 Hoàng Minh Dũng CN Đỗ Thị Hiền CN Đông Lãm- Đa Phúc 0363752077
7 Trịnh Ngọc Bảo Hân x 6/6/2019 Trịnh Minh Hải CN Lê Thị Thanh Thủy BS Phúc Hải 1-Đa Phúc 0356719150
8 Bùi Thái Hòa 28/9/2019 Bùi Đức Bình TD Đồng Thị Hồng TD Phúc Hải 1 - ĐP 0788710855 chuyển 5A3
9 Ngô Văn Minh Vũ 21/12/2019 Ngô Văn Dĩnh Nguyễn Thị Hoa TD Đông Lãm - ĐP 0905018136

10 Đặng Minh Khang 14/12/2019 Đặng Quang Huy CN Bùi Thị Hằng CN Phúc Hải 5 - ĐP 0358336880
11 Vũ Minh Thư x 24/9/2019 Vũ Quốc Hưng Lxe Trần Thị Thản CN Đông Lãm  - ĐP 0382994420
12 Trần Anh Khoa 2/10/2019 Trần Văn Bách CN Phùn Thị Trang NT Phúc Hải 1- ĐP 0369212047
13 Ngô Bảo Ngân x 12/3/2019 Ngô Thị Thúy CN Vân Quan  - ĐP 0399434116
14 Trần Minh Đạt 26/06/2019 Trần Minh Đức CN Lý Thu Thảo CN Quảng Luận - Đa Phúc 0967952991
15 Đỗ Diệu Ngọc Diệp x 20/12/2019 Đỗ Văn Duy TD Vũ Thị Nhẫn BH Phúc Hải-ĐP 0982695824
16 Hoàng Ngọc Kim Ngân x 10/5/2019 Hoàng Thế Anh CN Lưu Thị Châm NV Quảng Luận - Đa Phúc 0333610915
17 Lưu Vũ Thanh Tú x 20/12/2019 Lưu Phú Cao Cường TD Vũ Thị Linh TD Quảng Luận - Đa Phúc 0925982598
18 Bùi Diệp Chi x 09/10/2019 Bùi Đức Nam TD Vũ Thị Hồng Ngọc TD Phúc Hải - Đa Phúc 0705540004
19 Hoàng Thanh Bình 18/2/2019 Hoàng Văn Vịnh CN Lưu Thi ̣Thuỷ CN Đông Lãm 1 - Đa Phúc 0386664238
20 Vũ Khắc Tuấn Long 22/9/2019 Vũ Khắc Hoàng CN Nguyễn Thị Thoa CN Vân Quan- Đa Phúc 0343607343
21 Bùi Kiều Anh x 20/06/2019 Bùi Văn Sáng CN Bùi Thị Thu Hiền CN Phúc Hải- ĐP 0357227265
22 Đỗ Hoàng Quỳnh Anh x 09/11/2019 Đỗ Thanh Sơn KS Hoàng Thị Dung NT Đông Lãm - ĐP 0388099466
23 Nguyễn Tâm Anh x 18/05/2019 Nguyễn Văn Linh CN Phạm Thị Hạnh CN Đông Lãm - ĐP 0374121410
24 Phạm Tr Ngọc Khuê x 21/07/2019 Phạm Đức Hanh CN Trần Thị Thúy Nga CN Đông Lãm - ĐP 0934336673
25 Nguyễn Tuấn Khang 19/07/2019 Nguyễn Tấn Tài CN Trần Thị Khánh Linh CN Phúc Hải - ĐP 0963653633
26 Trần Việt Anh 05/21/2019 Trần Văn Hiển CN Trần Thị Luyến CN Quảng Luận - Đa Phúc 0978023688
27 Trần Lâm Tới 09/04/2019 Trần Văn Huy XD Bùi Thị Tươi CN Quảng Luận - Đa Phúc 0397763462
28 Đỗ Nhật Minh 20/08/2019 Đỗ Thành Trung CN Trần Thị Lan Anh CN Phúc Hải - ĐP 0961438666
29 13

Nơi khác      cháu
Đa Phúc      cháu HIỆU TRƯỞNG
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 4TB1 - GVCN: HOÀNG THỊ TÂM + ĐÀO DIỆU ANH

SĐT: 0787373685 - 0904489468
STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Đào Linh Anh x 11/14/2020 Đào Minh Tiến KD Phạm Thị Lệ KD Bắc Sơn- An Dương 0902032986
2 Đào Ngọc Bảo Anh x 22/7/2020 Đào Ngọc Bách CSB Bùi T Diệu Linh TD Vĩnh Niệm- Lê Chân 0934386444
3 Phạm  Quỳnh Hân x 12/11/2020 Phạm Văn Hợp KS Hoàng Thu Hoa GV Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0974771880
4 Hoàng Gia Hưng 01/02/2020 Hoàng Thế Anh CN Lê Thị Ớt CN Đông Lãm- Đa Phúc 0984555836
5 Trần Tuệ Lâm x 21/10/2020 Trần Quốc Toản TD Đặng Hà Giang KT Phúc Hải 2 - Đa Phúc 0916366599
6 Nguyễn Kim Ngân x 08/11/2020 Nguyễn V Thắng KD Lưu T Thu Hoa KD Quảng Luận - Đa Phúc 0986641301
7 Bùi Vũ Gia Phát 03/09/2020 Bùi Văn Đạt CN Vũ Thị Hương TD Phúc Hải- Đa Phúc 0985280896
8 Đào Phúc Quang 05/24/2020 Đào Văn Duy BB Bùi Thị Hoài Thu BB Vân Quan - Đa Phúc `0985968599
9 Đỗ Lê Bảo Châu 15/11/2020 Đỗ Mạnh Toàn CN Lê Thị Hương CN Vân Quan 1 - ĐP 0389579151

10 Phạm Nhật Linh x 27/03/2020 Phạm Văn Cương TD Nguyễn Thị Thu VP Vân Quan - Đa Phúc 0392007157
11 Đỗ Nhật Nam 04/01/2020 Đỗ Văn Cường TD Vi Thị Mai Hương TD Hưng Đạo- Dương Kinh 0386062406
12 Hoàng Bảo Khang 06/11/2020 Hoàng Thanh Huy CN Nguyễn Thị Hương CN Đông Lãm - Đa Phúc 936922586
13 Hoàng Thanh Phúc 16/6/2020 Hoàng Thanh Bình CN Nguyễn Minh Trang CN Đông Lãm - Đa Phúc 374954522
14 Trần Việt Hoàng 18/8/2020 Trần Văn Cường Nguyễn Thị Mỹ Đông Lãm- DP 0963375824
15 Nguyễn Phi Yến x 14/09/2020 Nguyễn Văn Dinh NV Đặng Thị Thảo CN Đông Lãm- Đa Phúc 974166016
16 Hoàng Bảo Sơn 02/04/2020 Hoàng Văn Ước CN Phạm Thị Liên CN Đông Lãm - Đa Phúc 0346008337
17 Hoàng Anh Thư x 06/11/2020 Hoàng Thanh Công CN Phạm Thị Ngọc CN Đông Lãm 1- Đa Phúc 866193196
18 Vũ Trần Tú Anh x 06/12/2020 Vũ Văn Điền BB Trần Ánh Tuyết BB Phúc Hải- Đa Phúc 0934343708
19 Nguyễn Diệu My x 09/08/2020 Nguyễn Văn Vượng CN Bùi Ngọc Anh CN Quảng Luận - Đa Phúc 0372565844
20 Bùi Bảo Ngọc x 25/06/2020 Bùi Văn Thành TD Phạm Thị Mỹ CN Quảng Luận - Đa Phúc 0379872345
21 Nguyễn Thế Thắng 16/1/2020 Nguyễn Quang Minh CN Trần Thúy Linh CN Phù Liễn Kiến An 0795944457
22 Bùi Diệu An x 10/09/2020 Bùi Đức Trung CN Đỗ Thị Liễu CN Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0357039547
23 Bùi Minh Khôi 16/7/2020 Bùi Văn Ngát CN Phạm Thị Huyền TD Vân Quan - Đa Phúc 0368944912
24 Phạm Như Quỳnh x 16/6/2020 Phạm Văn Sơn CN Bùi Thị Nga CN Quảng Luận - Đa Phúc 934289584
25 Nguyễn Bảo An x 15/9/2020 Nguyễn Huy Nam CN Đoàn Thị Tuyền CN Đông Lãm- Đa Phúc 965644531
26 Phạm Chí Kiên 27/03/2020 Phạm Mạnh Tuấn TD Hoàng Thị Thu Trang CC Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0988540027
27 Lưu Tuấn Anh 21/08/2020 Lưu Phú Phương CN Hoàng Thị Thúy TD Quảng Luận - Đa Phúc 0354783536
28 Trần An Duy 31/01/2020 Trần mạnh Cương KS Đỗ Thị Phượng GV Quảng Luận - Đa Phúc 0911120489
29 Vũ Viết Phúc 08/06/2020 Vũ Viết Tài BĐ Đỗ Thị Quỳnh Trang GV Thanh Sơn - Kiến Thuỵ `0947465379
30 Hoàng Thảo Tâm Anh x 11/09/2020 Hoàng Văn Quang Đinh Thị Thùy Đông Lãm 1- Đa Phúc
31 Hoàng Kim Phương 15/12/2020 Hoàng Thành Long Nguyễn Thị Phương Thảo Đông Lãm 1- Đa Phúc 985132333

HIỆU TRƯỞNG

                     Trần Thị Thu Thủy

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:4

9 1
4/0

1/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

hpg_m
n_d

aphuc 
) –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on Đ

a P
húc



DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 4TB2 - GVCN: HOÀNG THỊ QUYÊN + PHẠM THỊ NỤ

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Đào Kim Ngân x 05/08/2020 Đào Ngọc Hiển CN Lưu Thị Phượng CN Vân Quan - Đa Phúc 0398028289
2 Hoàng Xuân Trường 02/19/2020 Hoàng Văn Trung TD Nguyễn T Thu Hương VP Đông Lãm- Đa Phúc `0989151238
3 Trần Minh Phương x 08/12/2020 Trần Văn Bình TD Đỗ Thị Vân TD Đông Lãm- Đa Phúc
4 Nguyễn Ngọc Trâm x 05/05/2020 Nguyễn Văn lãm GV Đặng Thị Vân Gv Thuỵ Hương - K Thuỵ `0988480486
5 Hoàng Trường An 16/09/2020 Hoàng Văn Mạnh CN Bùi Thị Phượng CN Đông Lãm 1 - Đa Phúc 0919111856
6 Trần Nhật Vượng 27/06/2020 Trần Văn Thắng CN Trần Thị Lệ CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 0333052029
7 Nguyễn Tiến Minh 18/10/2020 Nguyễn Tiến Cường CN Đỗ Thị Bình CN Phúc hải 2- Đa Phúc 0961534333
8 Hoàng Huệ Chi x 19/02/2020 Hoàng Văn Đạt TD Lê Thị Hằng TD Đông Lãm 1- Đa Phúc 0973810796
9 Trần Duy Hiệp 06/07/2020 Trần Văn Dương TD Phạm Thị Mai CN Quảng Luận- Đa Phúc 395990214
10 Nguyễn Tuệ Nhi x 15/01/2020 Nguyễn Anh Tới TD Lại Thị Trang TD Vân Quan- Đa Phúc 0346403999
11 Trần Minh Khôi 12/11/2020 Trần Văn Thắng TD Trịnh T Yến VP Phúc Hải- Đa Phúc 0973393855
12 Lê Quốc Bảo Lộc 25/10/2020 Lê Quốc Ninh NVVPBùi Thị Mỹ NVVPVân Quan - ĐP 0376245154
13 Nguyễn Tú Anh x 01/09/2020 Nguyễn Văn Luân CN Nguyễn Thị Hoa CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0981781640
14 Hoàng Đức Tài 08/03/2020 Hoàng Đức Quyết CN Cao Thị Phương Hoan CN Đông Lãm 2- Đa Phúc 0944031413
15 Phạm Gia Hưng 08/07/2020 Phạm Văn Thành CN Phạm Văn Thành CN Phạm Văn Thành 0339789599
16 Trần Nguyễn Khả Ngân x 15/08/2020 Trần Đình Hải TV Nguyễn TV Anh NV Quảng Luận - Đa Phúc 0352295528
17 Nguyễn Quốc Đạt 25/7/2020 Nguyễn Q Thành CN NGô Minh Hòa NT Đông Lãm - Đa Phúc 0359042481
18 Hoàng Ngọc Bích x 25/9/2020 Hoàng M Khương KS Vũ T N Mai DS Quảng Luận - Đa Phúc 0387747121
19 Phạm Tâm Đối 02/10/2020 Phạm Văn Hậu CN Phạm Thị Hồng Nhung KT Phúc Hải - Đa Phúc 0979717769
20 Trần Thị Thủy Tiên x 05/08/2020 Trần Đức Quý CN NGuyễn Th Phương TD Đông Lãm 2- Đa Phúc 0397996497
21 Phùng Minh Khánh x 01/05/2020 Phạm V Hùng CN NguyễnT P Liên CN Đông Lãm - Đa Phúc 0974525733
22 Phạm Quang Đăng 11/09/2020 Phạm Văn Trường TD NGuyễn Thị Thu CN Phúc Hải 1- ĐP 0975310062
23 Bùi Tú Vy x 30/4/2020 Bùi Đức  Minh KSXDBùi T Bích Thuận NV Tổ 4- Hưng Đạo 0352085286
24 Trần Ánh Dương x 13/6/2020 Trần Quốc Huy KD Trần Hồng Ngọc KD Phúc Hải 1- Đa Phúc 0904280846
25 Đỗ Bảo Lâm 06/07/2020 Đỗ Thế Lương CN Phạm Thị Vân Anh CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 0966304641
26 Hoàng Đức Thịnh 10/25/2020 Hoàng Văn Dũng Mộc Ngô Thị Hải TD 557 Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0326799195
27 Hoàng Thanh Hiền x 10/09/2020 Hoàng Văn Cảnh CN Đào Thị Nguyên CN Đông Lãm 1- Đa Phúc
28 Nguyễn Anh Đức 25/8/2020 Nguyễn Anh Luân Hoàng Thanh Huyền CN Đông Lãm 1- Đa Phúc
29 Nguyễn Nguên An 14/9/2020 Lê Duy Sơn Nguyễn Thảo Nguyên 965274359
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 4TB3 - GVCN: LƯU THỊ HOA + NGUYỄN THỊ THẢO

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Nguyễn Quang Phú 16/11/2020 Nguyễn Quang Huy TD Phạm Thị Hiền TD Đông Lãm 1 -Đa Phúc 0962021731
2 Đinh Hồng Phúc 19/07/2020 Đinh Ngọc Thành CN Phạm Mai Hà KT Vân Quan - Đa Phúc 389946687
3 Trần Lê Bảo Ngọc x 06/11/2020 Trần Thanh Hải CN Lê Thị Trang CN Quảng Luận - Đa Phúc 0963371094
4 Phạm Tú Anh x 01/19/2020 Phạm Việt Hùng CN Quán T Thanh Trang CN Vân Quan - Đa Phúc 0385752271
5 Phạm Bảo An x 09/04/2020 Phạm Văn Kiệm CB Lê Thị Huệ CN Vân Quan - Đa Phúc `0906058885
6 Nguyễn Nam Anh 12/07/2020 Nguyễn Đức Long LX Phạm T Thu Hoài BH Vĩnh Niệm- Lê Chân `0359263427
7 Đặng Quỳnh Chi x 10/03/2020 Đặng Văn Hùng TD Hoàng Thị Thanh Mai CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc `0932378136
8 Trần Gia Minh Đức 10/04/2020 Trần Phương Thi TD Phúc Hải - Đa Phúc 0344683041
9 Hoàng Trung Kiên 09/29/2020 Hoàng Văn Tuấn CN Xa Bảo Thu NT Đông Lãm 2 - Đa Phúc 0326867669
10 Phạm Minh Khôi 19/02/2020 Phạm Văn Tình CN Bùi Thị Khuyên CN Đông Lãm - Đa Phúc 0383052386
11 Lê Minh Khôi 12/13/2020 Lê Văn Phương BB Trần Thị Hoan CN Đông Lãm 2- Đa Phúc 0976648760
12 Hoàng Đăng Khoa 14/6/2020 Hoàng Văn Thụ CN Đỗ Thị Tuyên CN Đông Lãm 2 - Đa Phúc `0936645741
13 Nguyễn Phú Lâm 10/09/2020 Nguyễn Văn Tùng CN Phạm Thị Thanh Hoa CN Đông Lãm - Đa Phúc 0977466417
14 Phạm Khánh Ngọc x 06/06/2020 Phạm Minh Tiến BB Trần Thị Nhài BB Phúc Hải- Đa Phúc `0911109540
15 Đặng Thành Luân 07/09/2020 Đặng Văn Tùng KD Hoàng T.Huyền Thanh TD Vĩnh Niệm- Lê Chân 0969516803
16 Hoàng Thùy Ngân x 15/08/2020 Hoàng Văn Thương LX Lương Thị Thảo TD Quảng Luận Đa Phúc 0869864493
17 Trần An Nhiên x 08/12/2020 Trần Văn Thanh CN Nguyễn Thị Hồng CN Phúc Hải - Đa Phúc 0332805024
18 Trần Ngọc Trâm x 07/04/2020 Trần Văn Quyết CN Nguyễn Thị Tâm NT Phúc Hải- Đa Phúc `0982461445
19 Bùi Đỗ Bảo Ngọc x 11/15/2020 Bùi Anh Bằng KD Đỗ Thị Xuyến KD Đông Lãm- Đa Phúc 0975386721
20 Đinh Đại Dương 09/04/2020 Đinh Trọng Nghĩa BB Trần Thị Hương GV Quảng Luận - Đa Phúc `0702584219
21 Bùi Hoàng Thế Bảo 11/06/2020 Bùi Văn Ngọc CN Hoàng T Phương GV Đông Lãm - Đa Phúc 0975033799
22 Bùi Khánh Linh x 01/08/2020 Bùi Văn Tuấn TD Phạm Thị Hương CN Hưng Đạo - Dương Kinh `0862803886
23 Lình Thị Kim Ngân x 06/20/2020 Lình A Thảo CN Lưu Thị Dung CN Quảng Luận - Đa Phúc 0988498558
24 Trịnh Minh Nhật 03/07/2020 Trịnh Anh Trung CN Trần Thị Mai Anh CN Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0359046096
25 Mai Đức Anh 03/08/2020 Mai Đức Huy CN Phùng Thị Hạnh CN Phúc Hải  - Đa Phúc `0985991114
26 Vũ Ánh Dương x 01/01/2024 Vũ Tiến Phương TD Hoàng Thị Quỳnh TD Vĩnh Niệm- Lê Chân 0825151189
27 Trần Hạ Băng x 29/6/2020 Trần Văn Chiến XD Phạm Bích Liên TD Quảng Luận - Đa Phúc 0352018968
28 Bùi An Nhiên 14/9/2020 Bùi Văn Hưng Nguyễn Thị Hoa Kim Sơn -Ninh Bình 357674892
29 Nguyễn Hoàng Phúc 27/8/2020 Nguyễn Văn Dương CN Hoàng Th Hương DS Quảng Luận 1 - Đa Phúc 0349977748
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
LỚP: 4TB4 - GVCN: PHẠM THÚY MAI + VŨ THỊ BIỂN

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Chu Hữu An Bình 12/03/2020 Chu Hữu An CN Trần Thị Chuyên CN Quảng Luận - Đa Phúc 0968939192
2 Trần Đỗ Bảo Duy 07/03/2020 Trần Văn Bảo BB Đỗ Thị Loan BB Phúc Hải 1 - Đa Phúc 974173190
3 Bùi Ngọc Anh x 10/03/2020 Bùi Hoàng Hải TD Đặng Như Ngọc CN Phúc Hải 2- Đa Phúc 0396223143
4 Trần Ngọc An Nhiên x 15/10/2020 Trần Quang Thái TD Lương Thị Thúy An KT Phúc hải 3- Đa Phúc 349480169
5 Phạm Ánh Tuyết x 09/02/2020 Phạm Văn Hát CN Phạm Thị Quỳnh CN Đông Lãm 2- Đa Phúc 345568841
6 Phạm Phương Nhi x 16/03/2020 Phạm Văn Khánh CN Nguyễn Thị Thu Hà CN Đông Lãm 2- Đa Phúc 366395899
7 Ngô Lại Thảo Nguyên x 25/11/2020 Ngô Việt Anh TD Lại Thị Hương Liên CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 382869135
8 Trương Quỳnh Diệp x 08/06/2020 Trương Thành Nghĩa TD Nguyễn Thị thu Uyên TD Quảng Luận- Đa Phúc 367149439
9 Hoàng Huy Khánh 17/07/2020 Hoàng Văn Phương TD Vũ Thị Phương TD Đại Thắng- Tiên Lãng
10 Phạm Hoàng Huy 14/04/2020 Phạm Xuân Trường CN Phạm Thị Như Quỳnh CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 379759812
11 Phạm Quỳnh Anh x 18/02/2020 Phạm Hùng Cường CN Cao Thị Loan CN Đông Lãm 2- Đa Phúc 399427820
12 Hoàng Anh Thư x 26/03/2020 Hoàng Văn Dũng CN Phạm Thị Mến CN Đông Lãm 1- Đa Phúc
13 Hoàng Ngọc Bảo Linh x 22/09/2020 Hoàng Xuân Thiện CN Phạm Thị Lương CN Đông Lãm 1- Đa Phúc
14 Vũ Minh Thư x 29/08/2020 Vũ Văn Hậu CN Phạm Thị Mỹ Lương CN Tràng Minh- Kiến An
15 Hoàng Đức Lộc 12/07/2020 Hoàng Anh Tuấn CN Vũ Thị Thơ CN Đông Lãm- Đa Phúc 0836449116
16 Hoàng Đức Phúc 12/07/2020 Hoàng Anh Tuấn CN Vũ Thị Thơ CN Đông Lãm- Đa Phúc 0836449116
17 Trần Tú Anh x 17/11/2020 Trần Công Sơn CN Nguyễn Thị Hương CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 0356221922
18 Đỗ Thị Ngọc Hoa x 24/4/2020 Đỗ Văn Thêm TD Trần Thị Hút TD Phúc Hải 2- Đa Phúc 0389863562
19 Vũ Nhật Vượng 15/11/2020 Vũ Văn Hải CN Hà Thị Lệ Xuân BB Vân Quan- Đa Phúc 0347501374
20 Nguyễn Huyền Trang x 01/22/2020 Nguyễn Văn Đại CN Trần Thị Huyền CN Phúc Hải 2- Đa Phúc 383960955
21 Bùi Văn Hiếu 06/11/2020 Bùi Văn Hà CN Nguyễn Thị Ngọc CN Phúc hải 2- Đa Phúc 904183149
22 Nguyễn Minh Khang 22/11/2020 Nguyễn Quốc Bình CN Ngô Thùy Dung TD Quảng Luận - Đa Phúc 328531205
23 Trần Minh Phúc 10/09/2020 Trần Minh Đức CN Ly ́Thu Thảo TD Quảng Luận 1- Đa Phúc 328531205
24 Hoàng Bảo Dương 17/2/2020 Hoàng Văn Minh CN Phạm Thị Hương CN Quảng Luận - Đa Phúc 0379872345
25 Trịnh Anh Đức 16/7/2020 Trịnh Văn Long LX Nguyễn Minh Thanh NT Phúc Hải 1- Đa Phúc 383441330
26 Nguyễn Đức Anh 15/12/2020 Nguyễn Văn Cường CN Nguyễn Thị Loan CN Vân Quan - Đa Phúc 975938826
27 Vũ Thành Thái 04/09/2020 Vũ Văn Phú CN Trần Thị Thanh Huyền CN Đồng Hòa- Kiến An 985922905
28 Hoàng Nam Khang 03/09/2020 Hoàng An Sơn Lương Thị Hồng Nhung Đông Lãm 1- Đa Phúc 0379909688
29 Nguyễn Ngọc Hà Anh x 22/12/20 Nguyễn Đăng Khoa CN Phạm Thị Hoa GV Ninh Hải- Anh Dũng 0989938468
30 15

Nơi khác         cháu
Đa Phúc         cháu HIỆU TRƯỞNG

                     Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 3TC1 - GVCN: PHẠM THỊ LOÃN-TRẦN THỊ LỮ

SĐT: 0982875568 - 
STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Nguyễn Văn Quang 04/01/2021 Nguyễn Văn Hà CN Lục Thị Mến CN Quảng Luận Đa Phúc 342982124
2 Trịnh Phúc Hưng 08/03/2021 Trịnh Văn Lộc CN Hồ Thị Mai CN Phúc Hải - Đa Phúc 0865119045
3 Phạm Thiên Vũ 05/06/2021 Phạm Đức Qúy CN Lưu Kim Oanh CN Phúc Hải- Đa Phúc 0788311128
4 Trần Tú Anh x 19/04/2021 Trần Văn Duy CN Nguyễn Thị Loan CN Đông Lãm- Đa Phúc 368084289
5 Hoàng Anh Thư x 11/06/2021 Hoàng Văn Tùng TD Nguyễn Thị Diễm CN Đông Lãm- Đa Phúc 986806760
6 Đoàn Gia Hân 03/03/2021 Đoàn Văn Nhân TD Nguyễn Thị Dung KT Đông Lãm- Đa Phúc 0889618418
7 Phạm N Thiên An 09/09/2021 Phạm Thành Luân TD Nguyễn T Ngọc Lan CN Đông Lãm- Đa Phúc 0392648665
8 Trần Tú Uyên x 21/4/2021 Trần Văn Lân TD Lưu Thị Hiền GV Quảng Luận Đa Phúc 0978588316
9 Nguyễn Ng Minh Châu x 18/9/2021 Nguyễn Huy Cường TD Lê Thị Thoa TD Đông Lãm - Đa Phúc 0854582555

10 Trần Nhật Linh x 22/05/2021 Trần Minh Tiến TD Phạm Thu Trang TD Đông Lãm- Đa Phúc 904171824
11 Hoàng Phương Anh x 28/02/2021 Hoàng Văn Tuyến CN Nguyễn Thị Hoan CN Quảng Luận- Đa Phúc 822230409
12 Bùi Thị Hà Anh x 09/07/2021 Bùi Văn Soái CN Nguyễn Thị Vui TD Vân Quan - Đa Phúc 782202154
13 Trần Việt Anh 15/06/2021 Trần Xuân Duy CN Lương Thị Thảo TD Phúc Hải - Đa Phúc 0374115945
14 Bùi Nhật Khang 25/1/2021 Bùi Tuấn Anh CN Trần Thị Hiền TD Phúc Hải - Đa Phúc 0961351921
15 Phạm Duy Khương 31/1/2021 Phạm Duy Tân CN Vũ Thị Thanh Dung CN Phúc Hải - Đa Phúc 0932017532
16 Trần Bảo Hân x 07/05/2021 Trần Minh Chí KD Nguyễn Ngọc Hà CN Phúc Hải - Đa Phúc 0836550155
17 Trần Thu Ngân 24/12/2021 Trần Tuấn Hà CN Vũ Thị Ngọc Tươi CN Quảng Luận 2- Đa Phúc 766442852
18 Trần Bảo Khang 11/08/2021 Trần Hải Nam CN Hoàng Thị Minh Thư CN Phúc Hải 1- Đa Phúc 383552132
19 Nguyễn Bảo Anh x 06/02/2021 Nguyễn Hoàng Thắng CN Lưu Thị Hồng CN Bình Minh- Hợp Đức- KT 822169726
20 Trần Đình Dũng 23/1/2021 Trần Văn Sang CN Phạm Thị Mai CN Phúc Hải 2- Đa Phúc 0383691095
21 Lê Ngô Đăng Khôi 09/07/2021 Lê Trung Hiếu TD Ngô Thị Tươi TD Phúc Hải- Đa Phúc 0357697611
22 Bùi Ngọc Bảo Như x 08/11/2021 Bùi Ngọc Chiến TD Đoàn Thị Biển TD Vân Quan - Đa Phúc 795202329
23 Trịnh Bảo Anh x 06/08/2021 Trịnh Minh Hải TD Lê T Thanh Thúy BS Phúc Hải- Đa Phúc 356719150
24 Trịnh Hoàng Khánh Vy x 22/5/2021 Trịnh Văn Thụy CN Hoàng Thị Xinh CN Hòa Nghĩa -DK 0859665532
25 Trần Thiện Vũ 16/12/2021 Trần Văn nam CN Trần Thị Thu CN An Dương -HP 376237388
26 Bùi Ngọc Diệp x 09-03-2021 Bùi Văn Phương Trần T Kim Oanh Đa Phúc- DK- HP 363423302
27 Phạm Trần Minh Quân 13/5/2021 Phạm Văn Thắng CN Trần Thị Thanh TD Đông Lãm - Đa Phúc 0934319118
28 Trần Đình Trung 21/10/2021 Trần Văn Đức TD Đào Thị Trang TD Đông Lãm - Đa Phúc 0396864396

Nơi khác      cháu
Đa Phúc      cháu HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP: 3TC2 - GVCN: NGUYỄN THỊ LÀN

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Phạm Quỳnh Chi x 09/17/2021 Phạm Văn Thành Phạm Bích Thảo Vân Quan-ĐP-DK,HP 989395835
2 Trịnh Huyền My x 08/25/2021 Trịnh Quốc Thắng Chu Thị Mỵ Phúc Hải 1- ĐP-DK HP 936149239
3 Nguyễn Gia Hưng 02/24/2021 Nguyễn Thành công   Ma thị thảo Vân quan ĐP- DK-HP 396855562
4 Trần Quang Xuân Phong 09/29/2021 Trần Quang Phúc Phạm Thị Mỹ Duyên Phúc Hải 2-ĐP-DK-HP 334093924
5 Nguyễn Minh Châu x 05/18/2021 Nguyễn Tuấn Anh Đinh Thị Nụ Quảng Luận-ĐP-DK-HP 0387150592
6 Nguyễn Đình Điều 30/11/2021 Nguyễn văn Chung Bùi Thị Minh Huyền Vân Quan 2 -ĐP-DK-HP 987013704
7 Trần Minh Khôi 29/5/2021 Trần Minh Tiếp Đặng Lục Múi Phúc Hải 2 -ĐP-DK-HP 979302377
8 Tô Đan Nguyên 11/10/2021 Tô Văn Hoàn Tạ Phương Anh Quảng Luận-ĐP-DK-HP 345609980
9 Đỗ Bảo Vy x 07/13/2021 Đỗ Văn Đông Phạm Thị Trang Quảng Luận-ĐP-DK-HP 961223420
10 Bùi Đức Duy Phúc 27/11/2021 Bùi Tuấn Anh Nguyễn Thị H. Nga Phúc Hải 2-ĐP-DK-HP 904492521
11 Đặng Xuân Bách 15/11/2021 Đặng Xuân Hùng Phạm Thị Diệp Đông Lãm-ĐP-DK-HP 338152842
12 Bùi Tú Anh x 9/10/2021 Bùi Thanh Tùng Phạm Thị Yến Vân Quan-ĐP-DK,HP 359969112
13 Phạm Ngọc Hoa x 08/04/2021 Phạm Văn Phượng Bùi Thị Thanh Thùy Phúc Hải 2-ĐP-DK-HP 985682907
14 Phạm Tú Uyên x 04/02/2021 Phạm Văn Điệp Vũ Thị Hiền Đông Lãm -ĐP-DK-HP 836667869
15 Chu Hồng Diễm x 12/25/2021 Chu Văn Thạo Trần T Bích Phương Vân Quan-ĐP-DK,HP 0967501653
16 Đỗ Huỳnh Hiểu Vy x 08/02/2021 Đỗ Văn Phúc Nguyễn Thị Hải Yến Hưng Đạo - Dương Kinh 338233268
17 Bùi Thủy Tiên x 06/07/2021 Bùi Văn Hùng Phạm Thị Yến Hưng Đạo -ĐP 396537715
18 Trần Khánh Trang x 07/06/2021 Trần Sỹ Ngự Trần Thị Hạnh Phúc Hải 2-Đa Phúc-DK 945409168
19 Phạm Quốc Anh 09/10/2021 Phạm Văn Huy Hà Thị Thúy Phúc Hải-ĐP-DK 973043218
20 Phạm Đăng Khoa 06/09/2021 Phạm Văn Thành Nguyễn Thị Thụy Hưng Đạo - DK-HP 356284015
21 Hoàng Tùng Lâm 24/9/2021 Hoàng Văn Nhã Vũ Thị Phương Đông Lãm 1-Đa Phúc 0977125431
22 Nguyễn Bảo Khang 18/2/2021 Nguyễn Bá Nhan CN Phạm Thu Hiền VP Lệ Tảo- Nam Sơn- KA 0985622255
23 Hoàng Ngọc Lan Chi x 05/17/2021 Hoàng Văn Chuộng CN Trần Thị Thùy Linh CN Đông Lãm - Đa Phúc 964861674
24 Phạm Quốc Hiệp 04-09-2021 Phạm Văn Hảo Bùi Thị Thao Đông Lãm- ĐP
25 Bùi Ánh Dương x 27/11/2021 Bùi Văn Soạn Đặng Thị Tâm Vân Quan- ĐP
26 Bùi Hoàng Bảo Ngọc x 02/07/2021 Bùi Hồng Quyến Hoàng Thị An Đông Lãm- ĐP
27 Phạm Ngọc Diệp x 17/3/2021 Phạm Thái Ngọc CN Trần Thị Kim Phượng CN Đẩu Sơn, Kiến An 795355592
28 Vũ Bảo Vy 30/3/2021 Vũ Thế Sơn Phạm Thị Mỹ Lệ Vân Quan - Đa Phúc
29 Tạ Hữu Minh Khôi 30/4/2021 Tạ Đình Hiền Nguyễn Thị Lý Đông Lãm - Đa Phúc

Nơi khác        cháu
Đa Phúc        cháu

HIỆU TRƯỞNG
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 3TC3 - GVCN: ĐỖ THỊ THƯ + NGUYỄN THỊ XUÂN

SĐT:  
STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Nguyễn Ngọc Chi x 02/07/2021 Nguyễn Đình Thường CN Bùi Thị Viên CN Vân Quan 2 - Đa Phúc 987278115
2 Hoàng Đức Lộc 03/26/2021 Hoàng Tuấn Anh CN Hoàng Thị Xuyến CN Đông Lãm - Đa Phúc 975998166
3 Phạm Tường Vy x 09/30/2021 Phạm Tuấn Anh CN Phạm Thị Thúy CN Vân Quan 2 - Đa Phúc 901420634
4 Nguyễn Vân Khánh x 22/11/2021 Nguyễn Văn Ba CN Bùi Thị Hồng Thắng CN Đông Lãm - Đa Phúc 946323991
5 Trần Bảo Nam 08/17/2021 Trần Việt Cường CN Nguyễn Thị Hảo CN Quảng Luận-ĐP-DK 348722692
6 Nguyễn T Mai Phương x 11/08/2021 Nguyễn Thành Long CN Trần T.T. Thanh CN Phúc Hải 2 -ĐP-DK 904218259
7 Nguyễn Duy Khang 01/18/2021 Nguyễn Văn Hiệu CN Đỗ Thanh Hằng CN Quảng Luận-ĐP-DK 356011399
8 Nguyễn Việt Cường 01/18/2021 Nguyễn Văn Hiệu CN Đỗ Thanh Hằng CN Quảng Luận-ĐP-DK 356011399
9 Hoàng Minh Vượng 24/12/2021 Hoàng Minh Nhật CN Nguyễn Thị H.Phương CN Đông Lãm - ĐP-DK 911111928
10 Trần Ngọc Diệp x 29/4/2021 Trần Xuân Lộc CN Dương Thị Thanh CN Phúc Hải 2 -ĐP-DK 0338054802
11 Đỗ Diệu Hoa x 14/10/2021 Đỗ Văn Hòa CN Phạm Thị Phương CN Hưng Đạo -ĐP-DK 962880726
12 Trần Vũ Thiên Phúc 04/02/2021 Trần Văn Tuấn CN Vũ Thị Thúy CN Phúc Hải 2-ĐP-DK 347590956
13 Đỗ Linh Nhi x 09/02/2021 Đỗ Văn Công CN Lê Thị Hương CN Phúc Hải 1 -ĐP-DK 974258733
14 Đào Minh Châu x 21/11/2021 Đào Ngọc Hiển CN Lưu Thị Phượng CN Vân Quan - Đa Phúc 398028289
15 Nguyễn Bảo Ngọc x 16/10/2021 Nguyễn Văn Phan CN Bùi Thị Thản CN Vân Quan- Đa Phúc 793303298
16 Trần Minh Khang 26/8/2021 Trần Văn Đạt CN Trương Thu Quỳnh CN Phúc- Hải ĐP 989335411
17 Hoàng Quỳnh Anh x 30/3/2021 Hoàng Văn Quý CN Vũ T Mai Phương CN Quảng Luận- Đa Phúc 56721061
18 Nguyễn Lam Anh x 18/1/2021 Nguyễn Văn Tài CN Trần Thị Thủy CN Đông Lãm 2 - ĐP - DK 944891289
19 Trần Ngọc Thiên x 27/3/2021 Trần Văn Cương CN Trần Thị Hằng CN Quảng Luận - ĐP-DK 763387732
20 Trần Hà Giang x 23/4/2021 Trần Văn Ca CN Trần Thị Hảo CN Phúc Hải 2-ĐP-DK 915322528
21 Dương Hồng Quang 06/16/2021 Dương Đức Cơ CN Nguyễn Thị Ngọc Hà CN Thường Tín- Hà Nội 914262018
22 Phạm Ngọc Tuệ Nhi x 19/05/2021 Phạm Quang Nhã CN Phạm Thị Thu Hương GV Phúc Hải- Đa Phúc 982832486
23 Bùi Khánh Hưng Bùi Văn Tuyến CN Nguyễn Thị Chinh CN Phúc Hải- Đa Phúc
24 Phạm Hữu Đạt Phạm Hữu Nhật CN Trần Thị Mến CN Vân Quan -Đa Phúc
25 Bùi Huyền Anh x 13/10/2021 Bùi Văn Dương CN Nguyễn Thị T Tiên CN Vọng Hải- HĐ
26 Bùi Việt Anh Nam 26/7/2021 Bùi Văn Đại Phạm Thị Thương Hoà Nghĩa-DK
27 Phạm Bảo Thanh x 06/06/2021 Phạm Văn Sang Vũ Thị Huệ Vân Quan 2 - Đa Phúc 983469271
28 Nguyễn Tùng Dương 23/2/2021 Nguyễn Văn Nam Trần Thị Hằng Hữu Bằng -Kiến Thụy 963520131
29 Vũ Trí Dũng 23/2/2021 Vũ Văn Sơn Trần Thị Liễu Đa Phúc-Dương Kinh 968349829

Nơi khác      cháu
Đa Phúc      cháu
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP NHÀ TRẺ (24-36 tháng) - GVCN: TRỊNH THI THÙY + HOÀNG THỊ PHƯƠNG

SĐT:  0787320294 - 

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Bùi Thị Quỳnh Trang x 22/01/2022 Bùi Tuấn Anh CN Trần Thị Hiền TD Phúc Hải 1 - Đa Phúc 0961351921
2 Trần Đức Huy 16/01/2022 Trần Văn Tư TD Phạm Thị Hoài Thu TD Quảng Luận Đa Phúc 768706929
3 Nguyễn Ngọc Diệp x 19/2/2022 Nguyễn Trung Hiếu KD Phùng Thị Sơn KD Quảng Luận- Đa Phúc 0904303803
4 Vũ Gia Hưng 06/06/2022 Vũ Việt Hải CN Phạm Thị Trang Anh TD Phúc Hải- Đa Phúc 0946671598
5 Hoàng Gia Bảo 06/05/2022 Hoàng Văn Thành CN Phạm Thị Hiền CN Quảng Luận - Đa Phúc 965969160
6 Phạm Gia Huy 01/01/2022 Phạm Văn Quý CN Phạm Hằng Khen CN Phúc Hải 2 , Đa Phúc , Dương Kinh378124031
7 Nguyễn Trang Linh x 04/04/2022 Nguyễn Anh Hải CN Vũ Thị Nga CN Kiến- An- Hải Phòng 866536378
8 Trần Bảo Nam 27/2/2022 Trần Xuân Trường CN Bùi Thị Lệ CN Phúc Hải-Đa Phúc 347472227
9 Phan Hà Khánh Linh x 20/2/2022 Phan Văn Giảng CN Hà Thị Thơm CN Tam Kiệt -Hữu Bằng-KT 904829383
10 Bùi Đình Trường 12/12/2022 Bùi Văn Chung CN Hoàng Tú Trang CN Phúc Hải 2 , Đa Phúc , DK 0359796223
11 Hoàng Yến Anh x 06/10/2022 Hoàng Thanh Huy CN Nguyễn Thị Hương CN Đông Lãm 1-ĐP-DK 0936922586
12 Lê Gia Hân x 01/10/2022 Lê Chấp Tùng KD Trần Thị Mận KD Văn Đẩuc - Kiến An-HP 984366255
13 Nguyễn Tuấn Hưng 08/23/2022 Nguyễn Văn Hiếu CN Trần Hoài Phương KT 773 Mạc Đăng Doanh - Đa Phúc0976491486
14 Bùi Ngọc Linh Đan x 01/01/2022 Bùi Văn Chung CN Hoàng Tú Trang CN Phúc Hải 2 ĐP-DK 359796223
15 Đặng Thị Phương Thanh 12/12/2022 Đặng Văn Trọng Bùi Thùy Dương Phúc Hải-Đa Phúc 393895916
16 Đỗ Hoàng Minh Anh 09/12/2022 Đỗ Thanh Sơn Hoàng Thị Dung Đông Lãm 1-ĐP-DK 388099466
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
LỚP NHÀ TRẺ D1 - GVCN: ĐẶNG THỊ VÂN + ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

SĐT:  0385410719 - 

STT Họ tên trẻ Nữ Ngày sinh Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ gia đình Số điện thoại

1 Trịnh Phú Vinh 25-04-2022 Trịnh Văn Lợi CN Tạ Thị Nga CN Phúc Hải-ĐP-DK 918693820
2 Trần Hoàng Bảo Đăng 05-04-2022 Trần Văn Duy CN Hoàng Thu Trang CN Phúc Hải - ĐP- DK- HP 385815543
3 Đặng Gia Hân x 02/26/2022 Đặng Văn Tùng CN Hoàng T. Huyền Thanh CN Quảng Luận-Đa Phúc-DK-HP 705938462
4 Phạm Lan Anh x 01/03/2022 Phạm Văn Dương CN Hoàng Thị Thùy CN Đồng Rồi - Ngũ Đoan 936962320
5 Đoàn Thanh Thảo x 04/21/2022 Đoàn Bình Quân CN Phạm Thị Nga CN Phúc Hải - ĐP- DK- HP 369703088
6 Ngô Thị Khánh An x 07/24/2022 Ngô Văn Dĩnh CN Nguyễn Thị Hoa CN Đông Lãm-ĐP-DK-HP 975049691
7 Trần Đức Phúc 07/05/2022 Trần Văn Đức CN Bùi Thị Thúy CN Quảng Luận-Đa Phúc-DK-HP 383135022
8 Trần Phạm Bảo Trâm x 07/15/2022 Trần Văn Tuyến CN Phạm Thị Nhị CN Quảng Luận-Đa Phúc-DK-HP 0787333119
9 Nguyễn Minh Phát 02/14/2022 Nguyễn Văn Thắng CN Trần Thị Thanh CN Vân Quan -ĐP-DK 0367100617
10 Ngô Nguyễn An Nhiên x 07/15/2022 Ngô Quốc Bảo CN Nguyễn Thị Dung CN Phúc Hải 1-ĐP-DK 0364409436
11 Lưu Bảo Ngọc x 09/11/2022 Lưu Cao Cường CN Phạm Thị Nga CN Quảng Luận-Đa Phúc-DK-HP 0962058190
12 Trần Hữu Nhật Minh 01/12/2023 Trần Hữu Toàn CN Nguyễn Thị Yến CN Quảng Luận-Đa Phúc-DK-HP 0988475819
13 Đinh Khả Ngân 02/01/2023 Đinh Văn Hòa CN Nguyễn Thị Thơm CN Quảng Luận - Đa Phúc 984507947
14 Phạm Khánh Linh x 04/19/2022 Phạm Văn Lệnh CN Lại Thị Anh CN Phúc Hải 1-ĐP-DK 912787085
15 Phạm Ngọc Anh x 25/2/2023 Phạm Văn Phúc CN Phạm Thị Nụ CN Đông Lãm 2-ĐP-DK-HP 965865145
16 Trần Nguyễn Hải Đăng 19/11/2022 Trần Văn Duy CN Nguyễn T. Thanh Nhàn CN Phúc Hải-ĐP-DK-HP 329655742
17 13
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